






Số:            /SNN-KL
Phụ lục 01:

ĐỀ CƯƠNG
Về việc báo cáo, đánh gia hiệu quả các mô hình trồng rừng 

1. Về quỹ đất thực hiện mô hình
Đánh giá tổng quan hiện trạng sử dụng đất (tổng diện tích đất trống, diện tích thực hiện trồng rừng tập trung, trồng nông lâm kết hợp, trồng thuần các loài cây nông nghiệp); quỹ đất thực hiện các mô hình trồng rừng đơn vị đang quản lý. 
2. Thực trạng các mô hình trồng rừng
- Các mô hình trồng rừng tập trung: Diện tích thực hiện, hiệu quả (kinh tế, xã hội, môi trường); xu thế, định hướng trong thời gian tới.
- Mô hình nông, lâm kết hợp: Diện tích thực hiện, hiệu quả (kinh tế, xã hội, môi trường); xu thế, định hướng trong thời gian tới.

3. Đánh giá sự phù hợp của các mô hình với pháp luật về lâm nghiệp
- Quy hoạch sử dụng đất: Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để đánh giá.
+ Đất rừng đặc dụng: Đối với vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh là các loài cây bản địa có phân bố trong khu rừng đặc dụng đó; đối với khu bảo vệ cảnh quan chọn loài cây bản địa phù hợp với điều kiện lập địa nơi trồng;
+ Đất rừng phòng hộ: Chọn những loài cây phù hợp với điều kiện lập địa: ưu tiên trồng cây bản địa, cây có tán lá rậm, thường xanh, hệ rễ phát triển, tuổi thọ của cây dài; chọn cây phù trợ để trồng xen với cây trồng chính nhưng không ảnh hưởng xấu đến cây trồng chính, gồm các loài cây sinh trưởng nhanh có tác dụng cải tạo đất hoặc cây lương thực, thực phẩm, cây đặc sản rừng, cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ;

+ Đất rừng sản xuất: Chọn loài cây trồng chính phù hợp với mục đích sản xuất, kinh doanh và điều kiện lập địa nơi trồng; có thể chọn cây phù trợ (cây lương thực, thực phẩm, cây lâm sản ngoài gỗ, cây công nghiệp, cây ăn quả) để trồng xen nhằm cải tạo đất, hỗ trợ cây trồng chính sinh trưởng phát triển tốt. 
- Tỉ lệ sử dụng đất (áp dụng đối với đất quy hoạch phát triển rừng sản xuất) trồng cây lâm nghiệp, cây đa mục đích được phép trồng trên đất lâm nghiệp (Điều, Tre lấy măng các loại,…), được xác định bằng mật độ trồng thực tế/mật độ quy định của các quy trình kỹ thuật, tài liệu hướng dân (nếu có); đánh giá tỉ lệ theo quy định tại khoản 3, Điều 30 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.
* Ví dụ: Mật độ trồng cây Mắc ca xen trong vườn Cà phê là 208 cây/ha, đối chiếu mật độ trồng thuần loài tại Quyết định số 3697/QĐ-BNN-TCLN ngày 24/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT từ 205 cây/ha đến 278 cây/ha, thì tỉ lệ sử dụng đất trồng Mắc ca của mô hình đạt 100% (so với mật độ 205 cây/ha); mật độ 124 cây/ha/205 cây/ha, chiếm 60,49% (< 70% theo quy định tại khoản 3, Điều 30 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ) chưa đảm bảo tỉ lệ sử dụng đất.
- Đề xuất mô hình phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đáp ứng tối đa các mục tiêu kinh tế - xã hội – môi trường…

4. Thuận lợi, khó khăn

………..

5. Kiến nghị, đề xuất
Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai, về nguồn vốn đầu tư, về cây trồng, đối tác tham gia thực hiện mô hình,… kiến nghị: 
- Với Bộ, ngành Trung ương;

- Với UBND tỉnh và các Sở, ngành;

- …………
